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THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023,
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024





CHƯƠNG TRÌNH 
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai 
nhiệm vụ năm 2024 Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc  

 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

BUỔI SÁNG NGÀY 05/3/2024: Từ 08h00 - 11h00 

1 08h00 - 08h20 Văn nghệ chào mừng Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

2 08h20 - 08h25 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh 

3 08h25 - 08h35 Khai mạc Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn 

4 08h35 - 08h55 Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen 
thưởng năm 2023 của Cụm thi đua Phóng sự 

5 08h55 - 09h55 Tham luận, thảo luận Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh 

5.1.  

Tham luận của tỉnh Lai Châu với chủ đề: 
“Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền 
thống tốt đẹp các dân tộc gắn với thực hiện 
phong trào “Toàn dân xây dựng nếp sống 
văn hóa” 

Ông Hảng A Xà, xã Sin 
Suối Hồ, huyện Phong 
Thổ, tỉnh Lai Châu  

5.2. 

 Tham luận của tỉnh Hà Giang với chủ đề: 
“Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá 
truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ 
để phát triển du lịch” 

 Phóng sự  

5.3. 

 Tham luận của tỉnh Sơn La về phong trào 
thi đua xây dựng nông thôn mới với chủ 
đề: “Công tác xây dựng bản đạt chuẩn 
nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản 
xuất và kinh tế nông thôn” 

Ông Nguyễn Đức 
Cường, Bí thư chi bộ 
kiêm Trưởng bản Nghĩa 
Hưng, xã Mường Cơi, 
huyện Phù Yên, tỉnh 
Sơn La 

5.4. 
 Tham luận của tỉnh Cao Bằng về Mô hình 

phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

 Phóng sự 

5.5. 
 Tham luận của tỉnh Lào Cai với chủ đề: 

“Nhà nước đặt hàng cơ quan báo chí - cách 
làm và hiệu quả thực tiễn tại Lào Cai” 

Ông Lê Trường Giang, 
Giám đốc Đài PTTH 
tỉnh Lào Cai 

5.6. 

 Tham luận của tỉnh Lạng Sơn với chủ đề 
thi đua triển khai thực hiện các Mô hình: 
"Lũy tre biên giới Việt", "Thắp sáng  
đường  tuần  tra", "Xây dựng đường kiểm 

 Phóng sự 
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TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

tra cột mốc biên giới" 

5.7.  

 Tham luận của tỉnh Điện Biên với chủ đề: 
“Giáo viên vùng cao học Bác để thi đua 
dạy tốt, học tốt” 

Bà Lương Thị Hà, Giáo 
viên Trường PTDTNT 
THPT huyện Điện Biên, 
tỉnh Điện Biên 

6 09h55 - 10h00 

Giới thiệu Chương trình triển lãm tài liệu 
lưu trữ trên không gian mạng về phong 
trào thi đua của Cụm thi đua 7 tỉnh MNBG 
phía Bắc  

Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh 

 10h00 - 10h10 Giải lao  

7 10h10 - 10h25 
Phát biểu của đại diện Hội đồng Thi đua, 
Khen thưởng Trung ương; Ban Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương 

Hội đồng Thi đua, Khen 
thưởng Trung ương; 
Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương 

8 10h25 - 10h35 Khen thưởng điển hình tiên tiến Lãnh đạo Sở Nội vụ 
Lạng Sơn 

9 10h35 - 10h40 Thông báo kết quả đánh giá, chấm điểm, 
xếp loại thi đua các đơn vị trong Cụm thi đua 

Lãnh đạo Sở Nội vụ 
Lạng Sơn 

10 10h40 -10h45 Giới thiệu Trưởng Cụm, Phó trưởng Cụm 
thi đua năm 2024 

Lãnh đạo Sở Nội vụ 
Lạng Sơn 

11 10h45 - 10h55 
- Phát động thi đua 
- Ký kết giao ước thi đua 

- Chủ tịch UBND tỉnh 
Lào Cai; 
 - Lãnh đạo UBND các 
tỉnh trong Cụm thi đua  

12 10h55 - 11h00 Bế mạc Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn 

BUỔI CHIỀU NGÀY 05/3/2024: Từ 13h30 - 17h00 
Các đại biểu thăm quan mô hình điển hình tiên tiến và danh lam thắng cảnh theo Chương 
trình đón tiếp. 

* Tài liệu Hội nghị vui lòng quét mã QR tại đây 
 

* Chương trình triển lãm tài liệu lưu trữ trên không gian mạng về phong trào 
thi đua của Cụm thi đua 7 tỉnh MNBG phía Bắc vui lòng quét mã QR tại đây 
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HỘI ĐỒNG TĐKT TRUNG ƯƠNG 
CỤM THI ĐUA 7 TỈNH MIỀN 

NÚI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC 

Số:          /BC-CTĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2024 
  

BÁO CÁO 
Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 
 

Năm 2023, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) trong bối cảnh thế giới, khu 
vực có nhiều biến động khó lường; tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường 
ở một số khu vực trong nước đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, 
nhưng với sự đồng thuận và quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ 
đạo, điều hành, sự nỗ lực của các ngành, đoàn thể Trung ương với sự đoàn kết, nỗ 
lực, cố gắng, đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh 
nghiệp và Nhân dân trên địa bàn các tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, toàn diện 
trên các lĩnh vực; tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh được khai thác hiệu quả; kinh 
tế tiếp tục phát triển ổn định; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục 
được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn 
xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, đời sống Nhân 
dân ngày càng được cải thiện. Những kết quả trên có sự đóng góp tích cực, hiệu 
quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Cụm thi đua 7 tỉnh Miền 
núi Biên giới phía Bắc báo cáo kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào 
thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 
như sau:  

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO  

THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2023 
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO 

THI ĐUA  
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  
Ngay từ đầu năm, Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc đã xây 

dựng kế hoạch hoạt động, tiêu chí chấm điểm và tổ chức triển khai thực hiện1; các 

                                          
1 Đơn vị Trưởng cụm năm 2023 (tỉnh Lạng Sơn) đã chủ trì xây dựng, ban hành các văn bản: Kế hoạch số 47/KH-CTĐ 
ngày 31/5/2023 của Trưởng Cụm thi đua về hoạt động Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc năm 2023; Kế 
hoạch số 145/KH-CTĐ ngày 14/12/2023 về tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác thi đua khen 
thưởng năm 2023 của Cụm Thi đua 7 tỉnh MNBG phía Bắc tại tỉnh Lạng Sơn. 

DỰ THẢO 
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tỉnh trong Cụm đã tổ chức phát động các phong trào thi đua, lãnh đạo, chỉ đạo Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp bám sát nhiệm vụ được giao và tình hình thực 
tiễn, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, linh hoạt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp; xác định phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải phát huy được 
sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, của cả hệ thống chính trị và trở thành 
động lực của các cấp, các ngành, Nhân dân và cộng đồng doanh nhiệp để tháo gỡ 
khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
các tỉnh trong Cụm thi đua. Các tỉnh thành viên đã đăng ký thi đua với Chính phủ, 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Cụm thi đua. Đồng thời, tiếp tục 
quán triệt, chỉ đạo sâu sắc việc thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. 

Các tỉnh trong Cụm đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 
19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 
năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tổ 
chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng chỉ 
đạo của Đảng, Nhà nước và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc” được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 
X; thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố, điển hình mới, tuyên truyền nhân 
rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú 
trọng khen thưởng người lao động trực tiếp... 

Trong năm 2023, các tỉnh thành viên trong Cụm đã ban hành 232 văn bản chỉ 
đạo, tổ chức, triển khai công tác thi đua, khen thưởng2.  

2. Công tác tổ chức triển khai các phong trào thi đua 
 Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng 
năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay từ đầu năm 2023, các tỉnh trong Cụm đã tổ chức 
phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, bám sát 
tình hình thực tế và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương, phấn đấu hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2023, với phương châm, khẩu hiệu, nội dung thi đua rất cụ thể: tỉnh Lạng Sơn 
với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, 
sáng tạo bứt phá”; tỉnh Điện Biên với chủ đề "Đoàn kết kỷ cương, linh hoạt điều 
hành, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả"; tỉnh Cao Bằng với chủ đề “Đoàn kết, 
kỷ cương, gương mẫu, chủ động đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”; tỉnh Hà 
                                          
2 Cụ thể: tỉnh Điện Biên ban hành 34 văn bản; tỉnh Lạng Sơn ban hành 24 văn bản; tỉnh Lào Cai ban hành 30 văn 
bản; tỉnh Sơn La ban hành 58 văn bản; tỉnh Cao Bằng ban hành 46 văn bản; tỉnh Lai Châu ban hành 18 văn bản; tỉnh 
Hà Giang ban hành 22 văn bản 
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Giang với chủ đề “Chủ động, đổi mới, sáng tạo, bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”; tỉnh Sơn La với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, 
thi đua, phấn đấu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững”; tỉnh 
Lai Châu với chủ đề “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 
hội năm 2023”; tỉnh Lào Cai với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành 
động - Phát triển”. 

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như "Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới", ‘‘Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 
sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 
2019 - 2025; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh 
học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” tiếp tục được triển khai đồng bộ, cụ thể 
hóa trên địa bàn từng tỉnh và đã trở thành các phong trào thi đua nòng cốt của 
Cụm. Các phong trào thi đua do Trung ương phát động như: "Nông dân thi đua sản 
xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững"; 
"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; "Xây dựng trường học thân thiện, 
học sinh tích cực"; ‘‘Vì an ninh tổ quốc’’; "5 không, 3 sạch"; "Xóa đói giảm 
nghèo"; "Dân vận khéo" “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”... đã được các tỉnh 
tích cực hưởng ứng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tỉnh, góp phần 
hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023. 

Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên, các tỉnh trong Cụm chú trọng phát 
động các phong trào thi đua theo chuyên đề, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, 
các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh3. 

Nhìn chung, trong năm 2023, các phong trào thi đua của các tỉnh trong Cụm 
cơ bản đã bám sát mục đích, yêu cầu đề ra theo tinh thần của Chính phủ, Bộ, ngành 
Trung ương; có tiêu chí thi đua, bình xét khen thưởng rõ ràng, phù hợp với điều 
kiện, tình hình thực tế của các tỉnh. Các phong trào thi đua thường xuyên và thi đua 
theo chuyên đề của các tỉnh trong Cụm được triển khai rộng khắp, tạo được sự 
đồng thuận cao trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

                                          
3 Tỉnh Lào Cai phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào 

Cai (23/9/1958 - 23/9/2023), 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 
11/6/2023); tỉnh Cao Bằng phát động phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an 
toàn” giai đoạn 2021 - 2025; tỉnh Điện Biên phát động phong trào thi đua với chủ đề lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024); 75 
năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2024); tỉnh Hà Giang phát động phong trào thi đua “Thi 
đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc trên địa 
bàn tỉnh Hà Giang”, giai đoạn 2022 - 2025; tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào 
mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023) gắn phong trào thi đua với 
việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm “75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” 
(11/6/1948 - 11/6/2023); phong trào thi đua đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và số hóa 
hồ sơ, kết quả TTHC còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tỉnh Sơn La phát động phong trào “Sơn La phát triển 
du lịch bền vững và hội nhập” giai đoạn 2023 - 2025”... 
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hội, đời sống Nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự 
an toàn xã hội được giữ vững trên địa bàn các tỉnh. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 
1. Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023 

Ngay từ đầu năm 2023, các tỉnh trong Cụm đã phát động phong trào thi đua 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực mạnh mẽ, huy 
động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng 
nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo thành làn sóng mạnh mẽ, nỗ lực phấn 
đấu, khắc phục khó khăn, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đã đạt 
nhiều kết quả nổi bật, trong đó: 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong Cụm thi đua cơ bản 
đạt kế hoạch đề ra, một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao so với bình 
quân chung cả nước, tỉnh Điện Biên 7,1%; tỉnh Lạng Sơn 7,0%.  

- Thu ngân sách nhà nước được các tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt ngay từ 
đầu năm với nhiều giải pháp cụ thể, cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tăng so 
với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn của các tỉnh trong cụm năm 2023 đạt tỷ 
29.088,38 đồng4. Trong đó 02 tỉnh có số thu ngân sách cao nhất là tỉnh Lào Cai đạt 
9.399 tỷ đồng, tỉnh Lạng Sơn đạt 7.293,1 tỷ đồng. 

- Lĩnh vực lao động, việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được 
các tỉnh tổ chức thực hiện tốt, các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ được lồng ghép, sử 
dụng có hiệu quả; công tác đào tạo nghề, cho vay vốn giải quyết việc làm mới 
được các tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong năm 2023, 7 tỉnh trong Cụm đã 
giải quyết việc làm mới cho trên 108.516 lao động.  

- Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, công tác chăm sóc sức 
khỏe cho Nhân dân được đẩy mạnh; công tác kiểm tra giám sát các quy định về vệ 
sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Tiêu biểu 
trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế có một số tỉnh đạt 100% xã 
đạt chuẩn y tế cụ thể như: tỉnh Hà Giang có 193/193 xã đạt chuẩn; tỉnh Lạng Sơn 
có 200/200 xã đạt chuẩn; tỉnh Lào cai có 152/152 xã đạt chuẩn. 

- Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, mạng lưới trường, lớp, 
học sinh được duy trì ổn định; chất lượng giáo dục được cải thiện, tiếp tục duy trì 
và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn 
quốc gia. Tiêu biểu trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được công 
nhận trong năm có: tỉnh Lai Châu 10 trường; tỉnh Lạng Sơn 16 trường; tỉnh Cao 
Bằng 07 trường.... 
                                          
4 Trong đó: tỉnh Hà Giang thu ngân sách 2.295 tỷ đồng đạt 101,3%; tỉnh Sơn La thu ngân sách 4.290,5 tỷ đồng đạt 
89,4%; tỉnh Lai Châu thu ngân sách 2.086 tỷ đồng đạt 85%; tỉnh Lào Cai thu ngân sách 9.399 tỷ đồng đạt 78,3%; 
tỉnh Điện Biên thu ngân sách 1.640,4 tỷ đồng đạt 67%; tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 2.084,38 tỷ đồng đạt 88%; tỉnh 
Lạng Sơn thu ngân sách 7.293,1 tỷ đồng, đạt 95,2% (số liệu của các tỉnh tính đến ngày 30/11/2023). 
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- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của các tỉnh trong Cụm 
được duy trì ổn định, chủ quyền biên giới lãnh thổ được đảm bảo giữ vững, công 
tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được kiểm soát hiệu 
quả; công tác tuyển quân của 7 tỉnh trong Cụm đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo về chất 
lượng, hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương. Công tác đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông trong năm 2023 trên địa bàn 7 tỉnh nhìn chung đều tăng so với 
cùng kỳ năm 2022, cụ thể: các tỉnh Lai Châu, Hà Giang tăng 1 tiêu chí (số người 
chết); tỉnh Điện Biên tăng 2 tiêu chí (số người chết, số người bị thương); tỉnh Cao 
Bằng tăng 2 tiêu chí (số vụ, số người bị thương); các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Lạng 
Sơn tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). 

- Công tác cải cách hành chính được các tỉnh quan tâm, chỉ đạo, tập trung thực 
hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành 
chính, đẩy mạnh và nhân rộng hiệu quả hoạt động của mô hình “Một cửa điện tử” 
trong giải quyết thủ tục hành chính5.  

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai, 
thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. 

- Công tác bảo vệ môi trường, quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng 
sản, phòng, chống thiên tai và phòng, chống cháy nổ được quan tâm, quản lý chặt 
chẽ và kịp thời. 

- Các tỉnh trong Cụm tích cực, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với củng cố xây dựng 
tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Các ngành, các cấp trong từng tỉnh tiếp 
tục triển khai đẩy mạnh đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, 
viên chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ 
sở theo chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị 
định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ gắn với thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. 

- Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh giản bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 6 (khóa XII), các tỉnh trong Cụm chủ động lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, 
sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản 
biên chế, bước đầu đạt được kết quả quan trọng. 

(Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo). 

2. Kết quả thực hiện 05 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát 
động 

Năm phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục quán triệt 
thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Các phong trào thi đua đã bám sát phương châm 
                                          
5 Kết quả công bố, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các tỉnh như sau: tỉnh Lào Cai xếp thứ 8/63 
tăng 18 bậc; tỉnh Điện Biên xếp thứ 22/63 tăng 2 bậc; tỉnh Lai Châu xếp thứ 22/63 tăng 9 bậc; tỉnh Hà Giang xếp 
thứ 37/63 tăng 9 bậc; tỉnh Sơn La xếp thứ 38/63 giảm 25 bậc; tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 39/63 giảm 16 bậc; tỉnh Cao 
Bằng xếp thứ 61/63…. 
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hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu 
quả, bứt phá” và trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua của các tỉnh trong 
Cụm thi đua. 

a) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 
Tiếp tục được các tỉnh trong Cụm thi đua quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn 

lực, cụ thể hóa các điều kiện, khả năng riêng của các tỉnh để triển khai thực hiện; 
tiếp tục ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật, trang thiết bị y tế, giáo dục để phát triển bền vững; tiếp tục duy trì, 
củng cố, giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí ở đơn vị đạt chuẩn và xây dựng 
xã, thôn kiểu mẫu. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” các tỉnh đã 
xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi 
nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế riêng của địa phương theo chuỗi giá trị, thu hút các 
thành phần kinh tế tham gia. 

Kết quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) phát triển đồng 
bộ, mạnh mẽ và thực sự đi vào chiều sâu đạt hiệu quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. 
Làm thay đổi bộ mặt nông thôn, hệ thống điện, đường, trường, trạm, công trình 
văn hóa, thủy lợi ngày càng được đầu tư và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. 

Trong năm 2023, toàn Cụm đã có: 382/1059 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 
36%); 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu; 06/51 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 11,76%)6.  

Nhiều tỉnh có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào như: tỉnh 
Lạng Sơn đã ban hành 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh, có nhiều mô hình được triển khai xây dựng như: cải tạo cảnh 
quan, môi trường, đường làng ngõ xóm “Xanh - Sạch - Đẹp”, xây dựng đường hoa, 
hàng rào cây xanh, triển khai mô hình “Thắp sáng đường thôn”, xây dựng đường kè 
hoa và hàng rào cây xanh, đường điện thắp sáng đường thôn. Tỉnh Điện Biên tổ 
chức triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề 
truyền thống gắn với sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030”. Tỉnh Lào 
Cai ban hành quy định về tiêu chí: “Thôn nông thôn mới” và “Thôn kiểu mẫu” để 
các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Tỉnh Hà Giang với mô hình xây dựng 
tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, 
mô hình cải tạo vườn tạp. Tỉnh Sơn La với mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp 

                                          
6 Cụ thể: tỉnh Lào Cai có 62/127 xã đạt chuẩn NTM (đạt 48,81%), 05 xã đạt NTM nâng cao, 02/9 huyện đạt chuẩn 
nông thôn mới (thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng); tỉnh Lạng Sơn có 98/181 xã đạt NTM (đạt 54,14%), 05 xã 
đạt NTM nâng cao, 02 xã đạt NTM kiểu mẫu, 01/11 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thành phố Lạng Sơn); tỉnh Lai 
Châu có 39/106 xã đạt NTM (đạt 36,8%), 01/08 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thành phố Lai Châu); tỉnh Hà 
Giang có 48/175 xã đạt NTM (đạt 27,42%), 01/11 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thành phố Hà Giang); tỉnh Điện 
Biên có 48/127 xã đạt NTM (đạt 37,79%), 01 xã đạt NTM nâng cao; tỉnh Cao Bằng có 22/139 xã đạt NTM (đạt 
15,82%); tỉnh Sơn La có 65/204 xã đạt NTM (đạt 31,86%), 05 xã đạt NTM nâng cao, 01/12 huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới (thành phố Sơn La). 
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tại các xã, bản như:“Mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp - OCOP”, “Phát triển theo 
chuỗi sản phẩm”. Tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện phong trào của hội Nông dân 
triển khai xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề
nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”. Tỉnh Lai Châu tiếp tục triển khai thực
hiện đề án nông thôn mới gắn với du lịch.

b) Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau”, các tỉnh trong Cụm thi đua đã chú trọng quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, huy 
động nguồn lực, chung tay thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững. Phong 
trào được triển khai rộng khắp, tạo được sự thống nhất trong nhận thức của Nhân 
dân, đồng thuận trong xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác 
giảm nghèo ở các vùng đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh 
lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn; giữa các vùng, các dân tộc và các 
nhóm dân cư. Tạo cơ hội để đối tượng nghèo ổn định và đa dạng hóa việc làm, 
tăng thu nhập, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho đối 
tượng nghèo. Thực hiện đồng bộ các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, mở rộng 
đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp của xã hội... Tỷ lệ giảm nghèo của các 
tỉnh trong Cụm thi đua đạt được nhiều kết quả.

Các tỉnh trong Cụm chú trọng huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài
nước, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công
sức trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các
hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo7.

7 Cụ thể: tỉnh Lạng Sơn, tổ chức cứu đói dịp Tết cho 12.019 nhân khẩu với 180.030 kg gạo; cứu đói dịp giáp hạt cho 
17.155 nhân khẩu với 256.755 kg gạo. Trị giá tiền, quà thăm hỏi cho các gia đình hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã 
hội, người cao tuổi, người khuyết tật khoảng 18,8 tỷ đồng. Trợ cấp xã hội hằng tháng cho 27.850 đối tượng bảo trợ 
xã hội hỗ trợ về nhà ở cho 341 hộ nghèo và hộ cận nghèo trị giá là 318,6 tỷ đồng. Tỉnh Hà Giang ủng hộ kinh phí 
xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh có các tập thể, cá nhân ủng hộ như: Tập 
đoàn T&T Group hỗ trợ 60 tỷ đồng theo cam kết, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ 
36,8 tỷ đồng, Doanh nghiệp Xây dụng Xuân Trường hỗ trợ 15 tỷ đồng, Quỹ Thiện Tâm và Tập đoàn VINGROUP 
hỗ trợ 12 tỷ đồng, Công ty cổ phần chứng khoán SSI hỗ trợ 6,96 tỷ đồng, Tập đoàn FLC hỗ trợ 6 tỷ đồng, Tập đoàn 
Nam Cường hỗ trợ 6 tỷ đồng, Ngân hàng Công thương Việt Nam hỗ trợ 6 tỷ đồng, Ngân hàng Ngoại thương Việt 
Nam hỗ trợ 4,8 tỷ đồng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hỗ trợ 4 tỷ đồng. Tỉnh Điện Biên, từ các nguồn kinh phí phân bổ 
của ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ xã hội hóa, ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và 
ngoài tỉnh đã hỗ trợ 47.525 suất quà tết cho người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng xã hội khác với kinh phí thực hiện trên 18,2 tỷ đồng. Tỉnh Cao Bằng, Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động được: 21,969 tỷ đồng, đã tổ chức các 
hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ làm nhà cho 2.891 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 
bàn huyện nghèo. Tỉnh Sơn La, huy động các nguồn vốn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, toàn tỉnh 
đã hỗ trợ được 1.203 nhà ở (trong đó: 1.191 nhà xây mới; 12 nhà sửa chữa) với tổng số kinh phí đã thực hiện hỗ trợ
76,861 tỷ đồng. Tỉnh Lai Châu đã thăm hỏi, tặng quà đối tượng người có công với cách mạng 2.806 suất, kinh phí 
2,243 tỷ đồng; thăm hỏi, chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán 789 suất, kinh phí 
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Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các tỉnh bình quân giảm 4,41%, trong đó: Lạng 
Sơn 3,0%; Sơn La 3,42%, Lai Châu 3,91%;  Cao Bằng 4,23%; Lào Cai 4,43%; 
Điện Biên 4,67%,  Hà Giang là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh nhất so với năm 
2022 là 7,21%.



 
 

c) Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”  

Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết 
cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, các tỉnh trong 
Cụm thi đua đã chủ động đã ban hành Kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào thi 
đua. Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí” được các tỉnh trong Cụm thi đua xác định là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tỉnh. Việc triển khai phong trào thi đua 
được gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực 
hiện. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung, hình 
thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương. Một số tỉnh 
trong Cụm thi đua đã cụ thể hóa từng nội dung trong phong trào thi đua thành phong 
trào thi đua chuyên đề của địa phương như nội dung thi đua chuyển đổi số; thi đua 
đẩy mạnh tiến độ giải ngân đầu tư công; thi đua thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. 
Thông qua Phong trào thi đua đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động 
của các cấp, các ngành trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ 
tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp 
với chức năng, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và việc thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân 
nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí trên tất cả các lĩnh vực; phát huy tính 
chủ động sáng tạo của hệ thống chính trị và Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng phát triển nhanh và 
bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng các cấp nhiệm kỳ 
2020 - 2025 đã đề ra và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

d) Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 
hóa công sở”  

Thực hiện phát động và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về phong trào thi 
đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, các tỉnh 
trong Cụm đã ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động cụ thể, tổ chức triển 
khai nội dung phát động thi đua, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động đảm bảo đúng quy định. Đồng thời tiếp tục triển khai thực 
hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.  

Phong trào thi đua đang được các tỉnh tích cực hưởng ứng, triển khai thực 
hiện và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ: nội dung quán triệt về việc thực hiện 
                                                                                                                                      
403,050 triệu đồng. Trao tặng 3.351 suất quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương 
binh - Liệt sĩ (27/7/2023) với số tiền là 1,874 tỷ đồng. Tỉnh Lào Cai chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, triển khai 
có hiệu quả các hoạt động, tổ chức chăm lo, trợ giúp các đối tượng chính sách được đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 
2023 đầy đủ, với tinh thần không để người dân nào không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau với tổng số tiền thăm hỏi 
tặng quà Tết Nguyên đán 2023 là 38,1 tỷ đồng; thực hiện quản lý trên 25.000 hồ sơ người có công với cách mạng, trong 
đó có 3.148 người có công, thân nhân người có công với cách mạng hưởng hàng tháng trên địa bàn theo quy định. 
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văn hóa công sở đến cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan truyền thông 
của tỉnh xây dựng thành các chuyên mục để tuyên truyền; các cơ quan, địa phương, 
đơn vị đưa việc thực hiện văn hóa công sở là một trong những tiêu chí thi đua gắn 
với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đưa việc rèn luyện tư cách, tác phong, 
ứng xử, giao tiếp với người dân khi giải quyết công việc và thái độ giao tiếp với 
đồng nghiệp tại công sở thành nội dung để mỗi cán bộ, công chức, viên chức đăng 
ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cơ quan, 
đơn vị đều ban hành quy chế làm việc, phù hợp với quy định và đặc điểm của đơn 
vị mình, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện các quy định về trang phục, văn hóa 
trong giao tiếp, ứng xử với người dân đến liên hệ công tác; đặt hòm thư góp ý và 
bộ phận tiếp dân tại nơi làm việc, tạo thuận lợi cho người dân khi muốn phản ánh, 
góp ý nhằm nâng cao chất lượng làm việc và thái độ phục vụ của cán bộ, công 
chức, viên chức. Tác phong, lề lối làm việc tại công sở đã được cải thiện theo 
hướng chuyên nghiệp, hiện đại; quy chế văn hóa công sở gắn với công tác cải cách 
hành chính đã đạt được kết quả tốt, nhận được phản hồi tích cực từ người dân.  

Trên cơ sở sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2022 
theo Hướng dẫn số 544/HD-BTĐKT ngày 23/3/2022 của Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương, các tỉnh trong Cụm thi đua đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh 
phong trào thi đua năm 2023 và các năm tiếp theo nhằm tạo ra sự chuyển biến mẽ 
trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi 
nhiệm vụ.  

e) Phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh 
học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” 

Hưởng ứng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Hội 
Khuyến học Việt Nam8, UBND các tỉnh đã ban hành kế hoạch và các văn bản triển 
khai Phong trào thi đua trên địa bàn các tỉnh trong Cụm thi đua. Phong trào đã 
được các cấp, các ngành, đoàn thể và Hội Khuyến học các cấp hưởng ứng và xây 
dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 
người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân; nâng cao nhận thức cho 
người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu 
cẩu của thời kỳ chuyển đổi số đối với mỗi cá nhân, gia đình - một trong những yếu 
tố quyết định đến việc xây dựng cuộc sống, văn minh, hạnh phúc; tạo ra môi 
trường, điều kiện thuận lợi cho người dân tự giác học tập suốt đời, đảm bảo mỗi 
người thực hiện tốt mô hình công dân học tập; chú trọng việc sử dụng, ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ thông tin, tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả thực chất, bền 

                                          
8 Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; Quyết 
định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt 
đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 
về Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”; Kế hoạch số 271/KH-KHVN ngày 
02/10/2023 ngày 20/9/2023 triển khai Phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số”. 
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vững phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ; đạt tiêu 
chuẩn công dân học tập theo Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư. 

3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề của các tỉnh 
Bên cạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua thường xuyên, các tỉnh trong 

Cụm chú trọng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên 
đề, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhiệm vụ khó, nhiệm vụ từ đòi hỏi thực 
tiễn sự phát triển của xã hội, như:  

(1) Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đợt thi đua cao điểm về Đẩy mạnh thực hiện thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính, sau 100 ngày thi đua, hồ sơ, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính còn hiệu lực các cấp đã được cải thiện đảng kể, cấp tỉnh tăng từ 9,27% 
tăng lên đạt 53,1%, cấp huyện từ 5,73% tăng lên đạt 82,2% và cấp xã từ khoảng 
2% tăng lên 93,4%; tỷ lệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt trên 
90%, phong trào đã tiết kiệm cho ngân sách tỉnh trên 30 tỷ đồng.  

(2) Tỉnh Hà Giang với phong trào “Thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập 
quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc" phong trào 
đã tạo sức lan tỏa tích cực góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của 
các dân tộc, đồng thời xóa bỏ các tập quán, hủ tục lạc hậu góp phần tích cực trong 
việc xây dựng văn hóa, con người vùng đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang.  

(3) Tỉnh Sơn La phát động 7 phong trào thi đua chuyên đề tập trung đẩy 
mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như: thu ngân sách và giải ngân 
vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, phát triển du lịch, chuyển đổi số, thu hút 
đầu tư;  

(4) Tỉnh Lào Cai phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 65 năm ngày 
Bác Hồ về thăm tỉnh Lào Cai, qua phong trào thi đua đã có trên 1.300 công trình, 
phần việc hoàn thành, đặc biệt là các công trình trọng điểm đã vượt tiến độ đề ra.  

(5) Tỉnh Cao Bằng tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Phong 
trào thi đua đã góp phần về đích sớm các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn.  

(6) Tỉnh Lai Châu đẩy mạnh tổ chức phong trào thi đua nông dân sản xuất 
kinh doanh giỏi, trong năm có 24 nông dân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen.  

(7) Tỉnh Điện Biên tập trung đẩy mạnh tổ chức phong trào học tập và làm 
theo Bác với nhiều kết quả nội bật, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 
đăng ký mô hình và cách làm hay đề học tập và làm theo Bác, trong đó có mô 
hình “Mẹ đỡ đầu” của các cấp hội phụ nữ tỉnh đã huy động đỡ đầu 190 trẻ mồ côi, 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là điểm tựa cho các em vươn lên trong cuộc sống. 

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến 
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4.1. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến 
UBND các tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên 

tiến giai đoạn 2021 - 2025, chỉ đạo cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh ký kết các chương trình phối hợp với cơ quan truyền thông, các tổ 
chức chính trị - xã hội đề tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên 
tiến, gương người tốt, việc tốt, đồng thời chỉ đạo cơ quan, địa phương, đơn vị chủ 
động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, lựa chọn những tập thể, cá nhân có 
thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đấu, 
có sáng tạo cải tiến kĩ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ... dẫn đầu trong các 
phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, tuyên truyền; xây dựng những chuyên 
trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến những gương điển hình tiêu biểu. 

4.2. Những cách làm hay, thành tích nổi bật của các tỉnh 
Trên cơ sở các phong trào thi đua, các tỉnh đã có nhiều công trình, phần việc 

cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đem lại giá trị lớn và có sức lan toả trong công đồng, 
cụ thể là:  

(1) Lạng Sơn: là tỉnh đầu tiên trong cả nước ứng dụng công nghệ số trong 
quản lý hoạt động cửa khẩu, giúp rút ngắn thời gian thông quan, minh bạch hóa 
hoạt động xuất nhập khẩu. Với việc triển khai, ứng dụng thành công nền tảng cửa 
khẩu số, tỉnh đã được nhận giải thưởng Vietsolutions 2022 hạng mục bài toán và 
giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho địa phương và vinh dự là một trong 7 cơ 
quan, đơn vị trong toàn quốc đạt giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số 
xuất sắc”. Cùng với đó, mô hình “Lũy tre biên giới Việt” được Bộ đội Biên phòng 
Lạng Sơn triển khai thí điểm tại Đồn Biên phòng Ba Sơn và được nhân rộng ra 
nhiều đơn vị trong toàn tuyến biên giới xứ Lạng, Không chỉ giúp người dân phát 
triển kinh tế, mà còn tạo nên một hàng rào mềm, góp phần quản lý, bảo vệ chủ 
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Mô hình đã được trung ương lựa chọn 
là điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác, được vinh danh trong Chương 
trình “Hồ Chí Minh – Hành trình Khát vọng năm 2023”.  

(2) Tỉnh Lào Cai: Là tỉnh dẫn đầu cả nước về số giao dịch khai thác dữ liệu 
qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia với 42 triệu giao dịch. Lào Cai 
cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030. Du lịch cũng phục hồi mạnh mẽ khi đón hơn 7 triệu 
lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Con số này vượt xa mục tiêu đặt ra từ đầu 
năm. Tổng thu từ khách du lịch đạt 22.500 tỷ đồng.  

(3) Tỉnh Điện Biên: Trong năm 2023 tỉnh Điện Biên đã khánh thành hàng 
loạt công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên 
Phủ; Tốc độ tăng trưởng GRDP vượt mục tiêu đứng thứ 4 trong tổng số 14 tỉnh 
trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Năm qua cũng đánh dấu mốc quan 
trọng khi lần đầu tiên du lịch Điện Biên đạt mốc 1 triệu lượt khách. 
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(4) Tỉnh Sơn La: Là tỉnh có lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chuyển biến mạnh 
mẽ; nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, hiệu 
quả gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, với nhiều dự án nông 
nghiệp công nghệ cao được thực hiện. Các mô hình tưới tiết kiệm nước, liên kết 
hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm triển khai nhân rộng. Tổng diện tích cây 
ăn quả và cây sơn tra đạt trên 84.000 ha, sản lượng đạt trên 450.000 tấn với giá trị 
đạt trên 4.500 tỷ đồng. 

(5) Tỉnh Lai Châu: Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành 
chính của tỉnh Lai Châu được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh 
vực; năm 2022 chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), tăng 
03 bậc so với năm 2021; chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX), tăng 07 bậc; 
chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS), tăng 02 bậc so với năm 2021.  

(6) Tỉnh Hà Giang: Chương trình OCOP được triển khai tích cực, tỉnh Hà 
Giang đã hoàn thành đánh giá, phân hạng 130 sản phẩm; tỉnh đã có 06 huyện (Mèo 
Vạc, Quang Bình và Thành phố Hà Giang, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Đồng Văn) 
thực hiện xong đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 với một số sản 
phẩm nổi bật như: Trà xanh Phìn Hồ, Hồng trà Shan tuyết, Rượu ngô men lá Mã Pì 
Lèng, Rượu mật ong lên men, Bánh chưng gù Yên Min. 

(7) Tỉnh Cao Bằng: Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều thành tựu nổi bật, 
tỉnh Cao Bằng là tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức thành công Cuộc thi STEM 
ROBOTICS cấp tỉnh cho giáo viên và học sinh cấp THPT. Đội tuyển Robotics 11 
Cao Bằng tham dự và là 1 trong 20 đội thi xuất sắc tham dự Giải vô địch thế giới 
VEX Robotics World Championship 2023 tại bang Texas, Mỹ (vượt hơn một ngàn 
bậc trên bảng xếp hạng thế giới). 

 4.3. Các cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu 
Thông qua các phong trào thi đua đã được triển khai thực hiện, trong năm đã 

xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội, làm phong phú hơn vườn hoa thi đua, tạo sự lan tỏa trong mọi tầng lớp xã hội, 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương các tỉnh. Như: Vận động 
viên Quàng Thị Thu Nghĩa tỉnh Sơn La đạt Huy chương vàng giải Vô địch Pencak 
Silat châu Á lần thứ 7 - năm 2023; Vận động viên Nông Văn Hữu tỉnh Lạng 
Sơn đạt Huy chương vàng môn Wushu tại Seargame 32; Em Mai Quỳnh 
Trang, học sinh trường THPT Chuyên Lào Cai đạt giải nhất môn tiếng Anh trong 
kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; ông Triệu Văn Hòn, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Cao Bằng với Mô hình trồng cây Xả Java giúp giải quyết việc làm và xoá đói 
giảm nghèo cho 124 hộ gia đình trên địa bàn xã; Ông Hảng A Xà, xã Sin Suối Hồ, 
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu người đi đầu trong phong trào xây dựng nếp sống 
văn hóa tại xã Sin Suối Hồ; cô giáo Lương Thị Hà, Trường PTDTNT THPT huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên với bề dày thành tích ôn luyện học sinh đạt thành tích 
cao tại các cuộc thi cấp quốc gia; Ông Ly Kháy Chỉ - Chủ tịch Hội nghệ nhân dân 
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gian, xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang với  thành tích nổi bật trong bài 
trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh và truyền dạy văn hóa truyền thống cho 
thế hệ trẻ. 

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua ngày càng có sự đổi mới, 
phát triển sâu rộng, đều khắp; tỷ lệ khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động sản xuất 
ngày được nâng cao, tỷ lệ khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, các tập thể nhỏ, cá 
nhân lao động trực tiếp chiếm gần 70%. Trong đó tỉnh Sơn La có tỷ lệ khen thưởng 
người lao động trực tiếp cao nhất, chiếm 84%. Khen thưởng thường xuyên được 
duy trì; khen thưởng thành tích đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động 
viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Việc xét duyệt 
khen thưởng được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, khen thưởng đúng đối tượng, đúng 
thành tích, qua đó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền 
vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo vững chắc 
quốc phòng, an ninh chính trị, an toàn xã hội.  

1. Khen thưởng cấp nhà nước 
1.1. Khen thưởng của Chủ tịch nước 
 Trong năm 2023, UBND các tỉnh trong cụm đã trình và được Chủ tịch nước 

khen thưởng cho 38 tập thể và 21 cá nhân, trong đó:  
- Huân chương Độc lập: 03 tập thể;  
- Huân chương Lao động các hạng: 35 tập thể và 19 cá nhân;  
- Huân, Huy chương kháng chiến: 02 cá nhân; 

1.2. Khen thưởng của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 
Năm 2023, UBND các tỉnh trong cụm đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ khen thưởng cho 167 tập thể và 264 cá nhân, trong đó: 
- Cờ thi đua của Chính phủ: 72 tập thể; 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 95 tập thể và 264 cá nhân. 

2. Khen thưởng cấp tỉnh 
UBND các tỉnh trong cụm đã khen thưởng cho 8.321 tập thể và 16.132 cá 

nhân, trong đó:  
- Cờ thi đua của UBND tỉnh: 453 tập thể;  

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 2.600 tập thể;  

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 397 cá nhân;  

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 5.268 tập thể, 11.823 cá nhân; 
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- Huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh: 3.912 cá nhân. 
(Chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo)  

IV. CÔNG TÁC KHÁC 
1. Công tác kiểm tra  
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong cụm thi đua luôn chú trọng 

nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của các thành viên Hội đồng trong việc theo dõi 
các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, lĩnh vực, các khối thi đua của tỉnh. 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh đã ban hành kế hoạch của Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng tỉnh về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, trên cơ 
sở đó (Cơ quan trường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng) đã tiến hành kiểm tra 
việc tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng theo kế hoạch đã đề ra.   

2. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
Các tỉnh trong Cụm đã ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công 

tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp đầy 
đủ, kịp thời, hiệu quả theo kế hoạch đã đề ra. 

3. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin  

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, tăng 
cường thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; công tác cải cách thủ tục hành chính 
tiếp tục được UBND các tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng, đầu tư trang 
thiết bị, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin đã đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được 
giao; đối với lĩnh vực thi đua, khen thưởng 100% cán bộ, công chức, viên chức 
làm công tác thi đua - khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở đều được trang bị máy vi tính 
và các phần mềm chuyên dụng để áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ công tác; đẩy 
mạnh việc tiếp nhận xử lý hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu 
chính công ích qua đó đã góp phần rút ngắn thời gian trong thực hiện nhiệm vụ và 
góp phần nâng cao chất lượng trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính 
của địa phương, của tỉnh nhằm đáp ứng kịp với xu hướng phát triển công nghệ 
thông tin chung toàn xã hội. Trong năm 2023 cơ quan Thường trực Hội đồng Thi 
đua - Khen thưởng các tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua 
hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đảm bảo đúng theo quy định, không có 
thủ tục quá hạn, qua đó góp phần đảm bảo việc cải cách thủ tục hành chính trong 
thi đua, khen thưởng. Một số tỉnh đã thực hiện chuyển chi trả tiền thưởng qua tài 
khoản như các tỉnh: Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai,... 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  
1. Ưu điểm 
- Trong năm 2023, phong trào thi đua của Cụm 7 tỉnh Miền núi Biên giới phía 

Bắc đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt, lĩnh vực đời sống xã hội. Các 
phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú, hiệu quả với sức lan toả lớn 
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gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân 
dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới 
quốc gia trên địa bàn các tỉnh. Các phong trào thi đua được triển khai gắn với việc 
thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được 
quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.  

- Các hoạt động của Cụm thi đua được triển khai thực hiện theo đúng quy định, 
hướng dẫn của Trung ương từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động, ký kết giao ước thi 
đua, xây dựng tiêu chí thi đua, trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các phong trào 
thi đua... góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động cho công tác thi 
đua, khen thưởng của các tỉnh trong Cụm đạt hiệu quả cao. 

- Công tác khen thưởng được chỉ đạo chặt chẽ, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng 
và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; khen thưởng đột xuất, chuyên đề 
ở các địa phương đã chủ động và kịp thời hơn; đối tượng khen thưởng là tập thể 
nhỏ, đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp, người lao động trực tiếp, hộ gia đình... 
đã được quan tâm khen thưởng nhiều hơn. 

- Các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua, về gương điển hình tiên 
tiến được quan tâm thực hiện; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong Cụm 
đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; công tác ban 
hành văn bản quản lý về thi đua, khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng quy định của 
pháp luật.  

2. Hạn chế 
- Một số chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của một số tỉnh 

đạt chưa cao, chưa đạt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, như: chỉ tiêu về thu ngân sách, 
giảm nghèo, giảm tỷ lệ tai nạn giao thông... 

- Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua theo chuyên đề ở một số địa 
phương thuộc các tỉnh trong Cụm đôi lúc chưa kịp thời, các hình thức tổ chức thi 
đua còn mang tính hình thức, chưa tạo được hiệu quả lan tỏa tích cực.  

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương gương điển hình tiên tiến ở một 
số địa phương trong Cụm tuy đã được quan tâm thực hiện nhưng hiệu quả tuyên 
truyền, nhân rộng còn thấp hoặc chưa thường xuyên, kịp thời.  

- Công tác khen thưởng mới chỉ chú trọng khen thưởng tổng kết năm theo kế 
hoạch, chưa chú ý, chủ động phát hiện, đề xuất khen thưởng các trường hợp có 
thành tích đột xuất; việc khen thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất, công 
tác và các tập thể, cá nhân có phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần xóa 
đói giảm nghèo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tuy đã được chú trọng thực 
hiện nhưng số lượng chưa nhiều. Đặc biệt việc trình khen thưởng cấp nhà nước cho 
các đối tượng này còn ít. 

3. Nguyên nhân  
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- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa đầy đủ, chưa đề 
ra những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị và thực hiện công tác khen thưởng.  

- Việc nghiên cứu, nắm bắt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp chưa 
kịp thời, do vậy việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, 
công tác khen thưởng còn lúng túng. 

- Mô hình tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở một số địa 
phương trên địa bàn các tỉnh trong Cụm còn thiếu đồng bộ, chưa thống nhất. Cán 
bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị năng lực tham mưu, đề xuất 
đổi mới phong trào thi đua còn hạn chế. 

Phần thứ hai 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024  

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN 
THƯỞNG NĂM 2024 

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2023, Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi 
Biên giới phía Bắc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng 
chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 
07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các 
quy định của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương  về công tác thi đua, 
khen thưởng, để phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và 
thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, góp phần tích cực vào 
việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống 
người dân. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực xây dựng 
Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với 
chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở 
Đảng, tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ 
cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức, đẩy 
mạnh các phong trào thi đua yêu nước.  

3. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ 
Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 
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4. Triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-
CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

5. Đẩy mạnh tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành và đơn 
vị, chú trọng phát động các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất, gắn với việc 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có 
hiệu quả các Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 
sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy 
mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai 
đoạn 2023 - 2030”. 

6. Tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết 
thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Giữ vững an 
ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy lùi tai nạn giao thông, phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ chính 
quyền cơ sở, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp. 

7. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen 
thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu 
gương; quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp. Chủ động phát 
hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và 
thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương 
người tốt, việc tốt.  

8. Nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng các cấp. Phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng; 
nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác 
tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ 
cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thực sự tâm huyết, có phẩm chất đạo 
đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.  

9. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen 
thưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
thi đua, khen thưởng; triển khai có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong công tác 
thi đua, khen thưởng; chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua. 

10. Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác thi 
đua, khen thưởng thi đua năm 2024, bình xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Cụm và suy tôn đơn vị 
Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc năm 2025. 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
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Kiến nghị đối với Bộ Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương quan 
tâm hướng dẫn, triển khai các nội dung sau: 

- Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 
2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu về khen thưởng quốc gia. Thực tế 
hiện nay việc tra cứu thông tin về khen thưởng nói chung và khen thưởng kháng 
chiến nói riêng gặp rất nhiều khó khăn vì việc lưu trữ hồ sơ khen thưởng ở cơ sở  
rất hạn chế; 

- Nghiên cứu áp dụng việc thực hiện nộp hồ sơ trình khen thưởng cấp Nhà 
nước bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đáp ứng việc đẩy mạnh 
thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các địa phương trong việc trình khen thưởng và việc cấp hiện vật khen thưởng của 
Trung ương, góp phần tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu quả công tác thi 
đua, khen thưởng; 

- Quan tâm, tổ chức các chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các 
Cụm thi đua; quan tâm hơn nữa đến công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua của 
các địa phương.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện phong trào thi đua, công tác khen 
thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua 7 tỉnh 
miền núi biên giới phía Bắc./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT TW; 
- Ban TĐKT Trung ương; 
- UBND các tỉnh trong Cụm thi đua; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ các tỉnh trong cụm thi đua; 
- C,PCVP UBND tỉnh, TTTT; 
- Lưu: VT, NC. 

TM. CỤM THI ĐUA 7 TỈNH 
MIỀN NÚI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC 

TRƯỞNG CỤM 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LẠNG SƠN 
Hồ Tiến Thiệu 
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THAM LUẬN 
“Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với 

thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa” 
 
Ông Hảng A Xà  

Xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 
 

Kính thưa quý vị lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị  
Được sự cho phép của Ban tổ chức, rất vinh dự cho cá nhân tôi thay mặt 

cho  cộng đồng người Mông Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh 
Lai Châu, được chia sẻ về giữ bản sắt văn hoá của dân tộc Mông với chủ đề “Bảo 
tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của người Hmong gắn với 
thực hiện phong trào Toàn dân xây dựng nếp sống văn hoá tại bản Sin Suối Hồ, 
xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu”. 

Thưa toàn thể Hội nghị! 
Xã Sin Suối Hồ là một xã vùng cao biên giới của huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu, có tổng diện tích 9,186,35ha, có đoạn đường biên giới 3,997km giáp 
với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sin Suối Hồ gồm có 2 dân tộc 
chính dân tộc Mông, dân tộc Dao, dân tộc mông chiếm 70%, dân tộc dao chiếm 
28,7%, còn lại là dân tộc khác. Trong đó riêng bản Sin Suối Hồ có 148 hộ và 
100% là đồng bào dân tộc Mông. Nói đến Sin Suối Hồ, nghe cái địa danh rất lạ 
nhưng cho cảm giác ấm áp và vui tai, gợi lên hình ảnh một ngôi làng được bao 
bọc bởi dãy núi Hoàng Liên Sơn và bầu không khí trong lành, mát mẻ tự nhiên. 
Vượt lên đỉnh núi có độ cao 1.500m với những dải mây trắng ôm ngang lưng 
chừng núi, quấn quanh với con đường uốn lượn, chênh vênh qua các triền dốc. 
Những vườn hoa với vô số giỏ lan, chậu lan được đặt trên những chiếc cột xếp 
bằng gạch đá. Con đường tuy khúc khuỷu nhưng được phủ bê-tông sạch sẽ, phẳng 
phiu nên việc di chuyển khá dễ dàng khác hẳn với Bản Sin Suối Hồ xưa kia. 

Trước năm 1992, bản Sin Suối Hồ là một bản với 100% người dân trồng 
cây thuốc phiện, nghiện thuốc phiện, cây thuốc phiện lúc bấy giờ là cây mũi nhọn 
của nhân dân nơi đây và nghiện rượu là phong tục tập quán của đồng bào. 
“Khoảng hơn 20 năm trở về trước, cũng đều gặp cảnh vài người đàn ông, có khi 
cả phụ nữ, thanh niên trong tình trạng “lâng lâng” thậm chí là đang ‘phê’. Vào 
nhà người dân thì dù giàu, dù nghèo, dù gia sản có khi chẳng có gì để gọi là dư 
giả ngoài bộ bàn đèn hút thuốc phiện, nhưng hầu như trong nhà không thể thiếu 
rượu đặc biệt là thuốc phiện. Thời đó, cả nhà tôi từ bố mẹ cho đến anh chị, họ 
hàng… ai cũng nghiện không rượu thì thuốc phiện. 

Bản Sin Suối Hồ hồi đó có hơn 30 hộ và gần 300 khẩu 100% là người dân 
tộc Mông - cây trồng chính là cây thuốc phiện để buôn bán và tiêu thụ và sử dụng 
dẫn đến Hậu quả là hơn 80% bà con nhân dân bản trở thành con nghiện trong 
nhiều năm liền, bản Sin Suối Hồ oằn mình vật vã với nghiện ngập, đói nghèo, 
bệnh tật và sống trong tình trạng một cộng đồng tệ nạn và tội phạm, được xếp vào 
diện bản làng nghèo nhất, nhiều tệ nạn nhất tỉnh Lai Châu. Mặc dù cấp ủy, chính 
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quyền các cấp đã có nhiều biện pháp hỗ trợ để thoát nghèo, thoát nghiện, tái hòa 
nhập cộng đồng nhưng người dân Sin Suối Hồ vẫn cứ loay hoay trong vòng luẩn 
quẩn tăm tối và tuyệt vọng không lối thoát. 
  Nhớ lại hình ảnh bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai 
Châu) thời gian đó, nhiều người kể: Đâu đâu cũng tràn ngập thuốc phiện, có cả 
chợ thuốc phiện công khai giữa làng chuyên trao đổi, mua bán và hút thật, hút 
thử…Thuốc phiện trở thành món đặc sản không thể thiếu của người dân Bản Sin 
Suối Hồ. Nếu như người Kinh có câu ‘chén trà là đầu câu chuyện’, thì người 
Mông Sin Suối Hồ chúng tôi, có câu bi thuốc là đầu câu chuyện! Khách đến nhà, 
bà con họ hàng, anh em thân quý nhau đều mời nhau điếu thuốc phiện để bày tỏ 
lòng kính trọng và hiếu khách. Cứ thế, cả làng không chỉ người lớn mà trẻ em đều 
nghiện từ hơi thuốc phiện của người cha, người mẹ. “Thuốc phiện làm đời sống 
người dân nơi đây trở nên mù mịt trong ánh đêm, khốn khổ, đói rách, kiệt sức, 
bệnh tật, dẫn đến các tệ nạn và lối sống trong tội lỗi…” và rồi thành con nghiện 
khi nào không biết, dần dần đã đánh mất đi nếp văn hoá của Dân tộc: Là những 
ngôi nhà trình tường truyền thống thống; Những bộ quần áo bằng vải lanh của 
người Mông; Những lễ hội hang năm như lễ hội gàu tào, dã bánh dầy.., 

Với tâm nguyện phải làm cách nào đó phải khôi phục bản sắc văn hoá 
truyền thống của người Hmông. Tôi đã phối hợp với các cấp chính quyền xã, 
huyện, tỉnh, giúp bà con nhân dân thoát nghèo, khôi phục và giữ lấy văn hoá 
truyền thống của bà con người HMông trong bản. 
 Tôi đã tìm hòi học hỏi những cách làm mới trong đó chú trọng những lợi 
thế vốn có của vùng đó là khí hậu thuận lợi để phát triển khu sin thái gắn với du 
lịch văn hoá dân tộc. Từ khởi sắc ban đầu khó khăn manh mún, tôi đã họp dân 
đồng lòng phát triển du lịch đồng bộ chuyên nghiệp phát triển văn hoá truyền 
thống vốn có. Với nỗ lực không ngừng của bản thân cùng với cố gắng của bà con 
và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cấp chính quyền đã đem lại kết quả đáng kích lệ. 
Hiện nay bản là nơi để nhiều địa phương khác đến học tập trao đổi kinh nghiệm. 

- Hiện bản có gần 20 cái Homestay, gần 10 khu ăn uống  và một Hợp tác xã 
trái tim do 12 chấp sự trong bản thành lập, khu nhà tổ chim, 1 quán cà phê Ka sha. 

- Xây dựng các mặt hàng thổ cẩm handmade 
- Xây dựng các đội trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn, nuôi cá để phục vụ cho 
khách du lịch. 
Xây dựng các khu tham quan cho khách: Khu Vườn đào, khu vườn lan, khu 

diẹt vải khu cối giã gạo nước, khu giã bánh dầy, cô bé chăn trâu, khu ngắm hoàng 
hôn, khu dụng cụ giúp người Hmong sinh tồn, khu đá sổ đỏ, khu vẽ sáp ong, khu 
tình yêu đích thực, bí quyết tỏ tình của người Hmong, khu các công cụ giúp người 
Mông sinh tồn, khu chợ khu thác trái tim, thác tình yêu, thác Ma Quay Thàng, đá 
cười đá khóc, khu tổ chim, khu tổ ông, khu uống Cà phê Ka  Sha. Sức chứa 300 
khách/1 tối, tạo công ăn việc làm cho hơn 500 người, cũng là một nơi cho bà con 
nơi khác đến học tập mô hình. 
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 Nhờ đó, thu nhập của cả bản có dân số hơn 700 người này đã lên đến 200 
triệu đồng/hộ/năm, từ nhiều nguồn: trồng lan, thảo quả, táo mèo, chăn nuôi dê, 
lợn, gà. Đặc biệt là bản đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát 
triển kinh tế văn minh và bền vững “nền kinh tế không khói, không tệ nạn”, đó 
chính là du lịch. Áp dụng tốt mô hình đó, mỗi năm, Sin Suối Hồ thu hút hàng 
nghìn lượt khách trong và ngoài nước tới tham quan. Sin Suối Hồ giờ đây đã đổi 
thay: Từ một Bản nghèo nàn, lạc hậu, giờ trở thành một địa điểm du lịch cộng 
đồng, du lịch sinh thái danh tiếng. Từ một Bản ngày xưa chỉ trồng toàn thuốc 
phiện, giờ đây là nơi được phủ đầy các loại hoa lan; mạnh nhất, đẹp nhất, chủ lực 
nhất là địa lan rừng. Từ một Bản tăm tối, được thần chết vận hành, gieo rắc và 
phủ đầy ‘cái chết trong óng khói’ - giờ mở ra các hộ nông dân biết áp dụng dung 
chính bản sắc văn hoá của mình để kinh doanh, đã thu hút hang chục nghìn khách 
trong nước và nước ngoài đến thăm quan, tìm hiểu khám phá nếp văn hoá độc đáo 
của dân tộc. 

Từ một Bản lạc hậu: con người đãi nhau bằng thuốc phiện! Giờ tất cả 
không còn người nghiện; lối sống lành mạnh, hạnh phúc, các cháu nhỏ được học 
tập, các mô hình phát triển kinh tế được nhân rộng. Từ chỗ thiếu ăn, thiếu mặc, 
giờ cả làng được no ấm, đủ đầy. Từ những con nghiện nay đã trở thành một công 
dân có ích cho xã hội, biết làm giàu chính đáng. 

Bản chúng tôi được Cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận về sự thay đổi về 
nhận thức và giữ bảng sát van hoá, an ninh luôn đảm bảo, trong những năm gần 
đây với sự đổi thay của bản Sin Suối hồ được nhiều nơi biết đến họ đã cử đại diện 
các làng khác sang học tập mô hình… đặc biệt, ngày 05/12/2018, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các 
Chương trình mục tiêu quốc gia Vương Đình Huệ đã đến thăm quan, khảo sát mô 
hình du lịch cộng đồng tại Sin Suối Hồ của chúng tôi”. 

Năm 2019 được tổng cục du lịch vinh danh 1 trong 4 làng đẹp nhất việt nam. 
Năm 2019 được đạt tiêu chuẩn du lịch ocop 3 sao. 
Năm 2022 được ASEAN công nhận điểm du lịch giải thưởng ASEAN.  

Một lần nữa xin kính chúc các bác lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu, dự 
hội thảo hôm nay luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, Chúc buổi hội nghị 
thành công tốt đẹp.  

Xin trân trọng cảm ơn! 
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THAM LUẬN 
“Công tác xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức 

sản xuất và kinh tế nông thôn” 
 

     Ông Nguyễn Đức Cường, Bí thư chi bộ  
kiêm Trưởng bản, bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, 

 huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 
 

Kính thưa các quý vị lãnh đạo 
Kính thưa toàn thể hội nghị 
Tôi xin tự giới thiệu: Tên tôi là Nguyễn Đức Cường, Bí thư chi Bộ kiêm 

Trưởng bản, bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 
Được sự cho phép của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin chia sẻ một số ý kiến 

về kết quả xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất của bản 
Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La cụ thể như sau: 

Bản Nghĩa Hưng cách trung tâm xã Mường Cơi 4 km, nằm dọc theo trục 
đường quốc lộ 37, với tổng diện tích tự nhiên là trên 315ha. Tổng số hộ là 121 
hộ, tổng số nhân khẩu là 468 nhân khẩu.  

Bản có 07 nhóm liên gia tự quản, chủ yếu là dân tộc Kinh chiếm 97% còn 
lại là các dân tộc khác. Chi bộ có 10 đảng viên. Nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất 
nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng và dịch vụ, kinh 
doanh, buôn bán, vận tải. 

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới có những thuận lợi như: Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Đảng, nhà nước, được cán 
bộ nhân dân các dân tộc trong bản, đồng tình hưởng ứng; Là một bản có điều 
kiện tự nhiên ưu đãi, có lợi thế về đất đai, nền nông nghiệp phát triển đi đôi với 
các ngành dịch vụ, vận tải. Nhân dân có truyền thống đoàn kết, sáng tạo, cần cù 
trong lao động sản xuất. Được thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng 
các ngành tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhiệt tình. 

Bên cạnh đó còn một số khó khăn:  Xuất phát điểm của bản khi thực hiện 
bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu bản còn thấp, trên 90% là sản xuất 
nông nghiệp; Trình độ dân trí và nguồn lực lao động chưa đồng đều, việc ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có phần hạn chế, hiệu quả chưa cao; Việc 
thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban phát triển bản phần lớn là kiêm 
nhiệm nên hiệu quả công việc chưa cao. 

Để thực hiện tốt chủ trương, quan điểm chỉ đạo xây dựng nôn thôn mới 
chi bộ và ban quản lý đã tổ chức lồng ghép các hội nghị tuyên truyền, phổ biến 
các quy định, Quyết định, các văn bản có liên quan đến việc thực hiện xây dựng 
nông thôn mới, tới toàn thể nhân dân nắm được các chủ trương của Trung ương, 
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của tỉnh, của huyện và của xã. Trên cơ sở đó đã tổ chức họp, để bàn nhau các 
giải pháp để triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ trưởng các nhóm, đôn 
đốc các hộ gia đình triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng bản nông thôn mới, 
nông thôn mới kiểu mẫu, với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, 
xóa bỏ được tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước. Từ đó khơi dậy được tinh 
thần tự giác, ý thức trách nhiệm đến mọi người dân trong bản, tham gia góp 
công, góp của, góp thêm ý tưởng, chung tay xây dựng nông thôn mới. 

Trên cơ sở nội dung triển khai đã đạt được một số kết quả sau: 
*) Về Phát triển kinh tế  
Mặc dù trong những năm qua, tình hình thời tiết và đại dịch Covid-19 đã 

ảnh hưởng lớn trong phát triển kinh tế nông nghiệp nhưng với sự nỗ lực trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và công tác tuyên truyền, của cả hệ 
thống chính trị cùng với sự cần cù, thông minh, chịu khó, sáng tạo của nhân dân 
trong bản, mà các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, được cấp trên giao hàng 
năm đều đạt và vượt so với kế hoạch giao. 

Nhiều mô hình làm ăn hiệu quả có thể nhân rộng như: Phát triển chăn 
nuôi chăn nuôi bò 3B, bò ta; cây quýt ngọt, nuôi con Dúi ; sơ chế nông sản kết 
hợp với chăn nuôi lợn và trồng rừng ... các mô hình trên cho thu nhập từ 6 trăm 
triệu đến trên 1 tỷ đồng một năm. Hiện nay, trên địa bàn của bản không có nhà 
tạm, nhà dột nát và không có hộ nghèo, hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu 
người đạt 45.060.000 đồng/người/năm.  

Kết cấu cơ sở hạ tầng, nhìn chung của bản được cải thiện rõ rệt, các tuyến 
đường trục bản được đổ nhựa và bê tông hóa đạt 100%. Các tuyến đường ngõ 
của bản được bê tông hóa đạt 100%.  Nhờ có đường giao thông đi lại thuận lợi 
quanh năm góp phần phát triển nhanh chóng kinh tế, xã hội, nhà ở dân cư được 
bố trí gọn gàng, khang trang, đường làng ngõ xóm quang đãng, sạch đẹp. Khu 
nghĩa trang nhân dân của bản, được quy hoạch, xây dựng được một miếu, bê 
tông hóa các đường phân lô, với số tiền nhân dân đóng góp là 320 triệu đồng. 

Nhiều công trình cơ sở hạ tầng khác, cũng được đầu tư xây dựng, từ 
nguồn kinh phí đóng góp của người dân và kinh phí hỗ trợ của nhà nước như: 
Xây dựng mới được 01 nhà văn hóa bản, 07 tuyến đường ngõ xóm, 05 tuyến 
đường nội đồng, xây dựng đường điện chiếu sáng dọc theo tuyến đường nội bản 
và xây dựng cổng chào của bản, tu sửa sân vận động hệ thống nước sạch và khu 
chơi thể thao tại khuân viên nhà văn hóa, xây dựng khu vệ sinh sân phía sau nhà 
văn hóa với tổng kinh phí là 2 tỉ 758 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 730 
triệu đồng (bình quân huy động 6.033.000  đồng/hộ). Ngoài ra bản còn vận động 
xã hội hoá đường hoa, các gia đình đã mua các chậu hoa, cây cảnh để dọc 2 bên 
đường, ước tính giá trị trên 170 triệu đồng. 

*) Văn hóa - xã hội 
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Trong những năm qua phong trào văn hóa TDTT của bản luôn được duy 
trì tốt, được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Hiện nay bản có 01 sân 
bóng đá và khuân viên chơi TDTT tại nhà văn hóa. Bản có 01 đội bóng đá nam, 
01 đội bóng chuyền nam và có các đội bóng chuyền hơi nam, nữ; 01 đội văn 
nghệ tại các tổ liên gia tự quản. Thường xuyên tham gia các giải do xã nhà tổ 
chức và thường xuyên giao lưu với các đội bóng trong và ngoài xã.  

*) Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2022 
Tổng kinh phí đã thực hiện: 3 tỉ 018 triệu đồng, trong đó: Ngân sách nhà 

nước hỗ trợ: 2 tỉ 028 triệu đồng, chiếm 67,1%;  Nhân dân đóng góp 990 triệu 
đồng, chiếm 32,8% (trong đó: tiền mặt là 730 triệu đồng và 1.300 công lao động 
tương ứng với 260 triệu đồng). 

Ngày 05/4/2023 UBND huyện Phù Yên đã tổ chức Lễ công nhận bản 
Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi đạt chuẩn Nông thông mới, nông thôn mới kiểu 
mẫu về tổ chức sản xuất và kinh tế nông thôn. 

 Kính thưa quý vị đại biểu thưa toàn thể hội nghị về với bản Nghĩa Hưng 
hôm nay, với cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp một cách tổng thể 
được được xây dựng đều khắp, Nghĩa Hưng đã và đang hình thành nên bức 
tranh “ miền quê đáng sống”, có được kết quả đó theo tôi cần tập trung vào một 
số giải pháp sau: 

1. Xây dựng bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu trước hết phải 
làm tốt công tác tuyên truyền, để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức 
đúng và đầy đủ, về xây dựng bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Phải 
làm cho người dân xác định, chính họ là chủ thể của xây dựng bản nông thôn 
mới, nông thôn mới kiểu mẫu, với phương trâm dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
thụ hưởng, thì Chương trình mới thật sự thành công.  

2. Cần xác định những công trình trọng tâm, trọng điểm, những công việc 
dễ làm trước, khó làm sau, công việc thực sự cần thiết với người dân để tập 
trung thực hiện trước, từ đó tạo niềm tin và khí thế phấn khởi cho người dân, 
khơi dậy và phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân, trong xây dựng bản 
nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.  

3. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực, trong xây dựng bản nông 
thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu phải đảm bảo thật sự dân chủ, người dân 
được tham gia bàn bạc, quyết định và có sự giám sát của cộng đồng để đảm bảo 
công khai, minh bạch.  

4. Cần kịp thời khen thưởng, biểu dương những tổ chức, cá nhân tích cực 
tham gia đóng góp xây dựng bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và 
cần tăng cường kiểm tra, giám sát để có chỉ đạo, có những đề xuất, báo cáo kịp 
thời lên cấp trên. 
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Trên đây là tham luận về công tác xây dựng Bản đạt chuẩn nông thôn 
mới, nông thôn mới kiểu mẫu của bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, huyện Phù 
Yên, tỉnh Sơn La. Trân thành cảm ơn các quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe. 
Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, Ban tổ chức hội nghị, 
các quý vị đại biểu luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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THAM LUẬN 
“Nhà nước đặt hàng cơ quan báo chí -  

cách làm và hiệu quả thực tiễn tại Lào cai" 
 

         Ông Lê Trường Giang 
 Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai 

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo! 
Kính thưa quý vị đại biểu!  
Kính thưa toàn thể Hội nghị! 
Được sự cho phép của Ban tổ chức, tôi xin trình bày tham luận với chủ đề “Nhà 

nước đặt hàng cơ quan báo chí – Cách làm và hiệu quả thực tiễn tại Lào Cai”. 
Kính thưa quý vị đại biểu! 
Từ khoảng năm 2018 trở lại đây, hoạt động của các cơ quan báo chí, đặc biệt là báo 

chí địa phương trở nên hết sức khó khăn do nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ giảm mạnh. 
Mức sụt giảm phổ biến vào khoảng trên 50%, nhiều đơn vị thậm chí giảm đến 90%. Cùng 
với khó khăn về tài chính thì vấn đề cơ chế quản lý cũng bộc lộ nhiều bất cập, không theo 
kịp với nhu cầu phát triển của báo chí trong giai đoạn chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ 
hiện nay. 

Tại tỉnh Lào Cai, với việc được tỉnh quan tâm thực hiện cơ chế nhà nước đặt hàng 
thông tin tuyên truyền thiết yếu, cả 2 cơ quan báo chí của tỉnh là Đài Phát thanh – Truyền 
hình và Báo Lào Cai đều không gặp phải những khó khăn như vừa đề cập. Tạo ra một mô 
hình điểm, được nhiều cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố đến tìm hiểu, tham khảo, áp 
dụng. 

Căn cứ Luật báo chí và các văn bản hướng dẫn thực hiện1, UBND tỉnh Lào Cai đã 
xây  dựng các quy định của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn để tổ chức triển khai thực 
hiện trên địa bàn tỉnh2 

                                          
1 (1) Luật Báo chí năm 2016 (Điều 5, Luật Báo chí quy định: Đặt hàng báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, an 

ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân 
tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các 
nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng giai đoạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ). (2) Nghị định 
16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; (3)  Nghị định số 32/2019/NĐ-CP về cơ chế giao 
nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước; (4) Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 
20/4/2018 của Bộ TT&TT về định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình. (5) Thông tư số 
09/2020/TT-BTTT ngày 24/4/2020 của Bộ TT&TT về định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh. (6) 
Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT của Bộ TT&TT về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử 

2 (1)  Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai; nay được thay thế bằng Nghi quyết số 
31/NQ - HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh); (2) Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của 
UBND tỉnh Lào Cai ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, truyền thông đa nền 
tảng sử dụng ngân sách nhà nước hoặc kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền 
của tỉnh Lào Cai. (3) Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, truyền thông đa nền tảng của Đài Phát thanh - 
Truyền hình Lào Cai. (4) Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất 
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1. Quá trình thực hiện: 
Từ năm 2018, trước thực tế khó khăn mà các cơ quan báo chí địa phương, đặc 

biệt là Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh gặp phải; đồng thời nhận thấy cơ chế giao 
dự toán, giao biên chế và giao nhiệm vụ không còn phù hợp, không thúc đẩy được 
năng lực đổi mới sáng tạo của báo chí, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo việc chuyển 
đổi hoạt động của Đài tỉnh sang cơ chế tự chủ trên cơ sở nhà nước đặt hàng thông tin 
tuyên truyền thiết yếu.  

Tại thời điểm này, Bộ TT&TT chưa ban hành các bộ định mức làm căn cứ để 
tính toán. Do vậy, các cơ quan chuyên môn đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh 
ban hành bộ định mức và đơn giá tạm thời trên cơ sở Quyết định số 382/QĐ-BTTTT 
và thực tế hoạt động sản xuất chương trình của Đài tỉnh; việc đặt hàng chưa tính đủ 
các chi phí. 

Năm 2020, ngay sau khi Bộ TT&TT ban hành các Thông tư 03 và 09 quy định 
về định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình,  
UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo việc xây dựng lại và ban hành bộ định mức và đơn giá 
chính thức đối với các chương trình phát thanh, truyền hình. Từ thời điểm này, cơ chế 
đặt hàng thông tin tuyên truyền đối với Đài tỉnh được hoàn thiện, Đài chuyển hoàn 
toàn từ cơ chế nhà nước giao dự toán, biên chế, nhiệm vụ sang hoạt động theo cơ chế 
tự chủ (mức 2). 

Ngoài việc ban hành sớm thì ưu điểm của đơn giá dịch vụ phát thanh, truyền hình 
do UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt là đã bao gồm cả khấu hao thiết bị và giá dịch vụ truyền 
dẫn, phát sóng, đăng tải chương trình lên internet; ngân sách nhà nước không cấp riêng 
nguồn kinh phí này, giúp nâng cao mức độ tự chủ của Đài tỉnh. Lào Cai cũng đã mạnh dạn 
thí điểm ban hành định mức, đơn giá sản xuất sản phẩm truyền thông đa nền tảng đối với 
Đài trên cơ sở các thể loại phát thanh, truyền hình tương tự (hiện nay Bộ TT&TT chưa ban 
hành định mức này). 

Cuối năm 2022, UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo xây dựng và ban hành bộ 
định mức, đơn giá đối với hoạt động báo in, báo điện tử, tạo cơ sở để từ năm 2023, 
Báo Lào Cai chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, nhà nước đặt hàng, trở thành 
cơ quan báo Đảng đầu tiên trong cả nước được thực hiện cơ chế này. 

2. Đánh giá hiệu quả và tác động 
2.1. Đối với các cơ quan báo chí của tỉnh 

- Cơ chế nhà nước đặt hàng đã giúp tháo gỡ hoàn toàn những khó khăn, điểm 
nghẽn về tài chính, biên chế, cơ chế vận hành mà các cơ quan báo chí đang gặp phải. 
Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Lào Cai tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên 
và một phần chi đầu tư (mức 2), vì vậy đã chủ động trong việc sắp xếp lại bộ máy, 
tinh gọn đội ngũ nhân lực, đào tạo cán bộ, thay đổi quy trình làm việc theo hướng 
truyền thông hội tụ để tiết giảm chi phí sản xuất, cải thiện thu nhập cho người lao 
động…, cụ thể là: 

                                                                                                                                          
chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, đặt hàng nghiệm thu dịch vụ thông tin tuyên truyền sử dụng ngân 
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
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+ Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã tinh gọn bộ máy từ 11 phòng (trước tự 

chủ) xuống còn 07 phòng (hiện nay); duy trì dưới 130 người làm việc so với 178 biên 
chế đã được phê duyệt tại thời điểm chưa đặt hàng, nhưng khối lượng và chất lượng 
công việc lại được nâng lên.  

+ Chi phí sản xuất được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn. Theo tính toán của Đài 
tỉnh, mỗi nhân công phóng viên hiện nay đang đảm nhiêm công việc của từ 5 đến 9 vị trí 
làm việc trước đây.  

+ Tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính. Năm 2023, kinh phí đặt hàng đối với 
Đài bằng 171% kinh phí ngân sách cấp năm 2017 nhưng thời lượng chương trình sản xuất 
từ nguồn ngân sách đặt hàng bằng 263% so với năm 2017. Giá thành sản xuất trung bình 
mỗi phút chương trình giảm từ 193.421 đồng/phút xuống còn 142.121 đồng/phút.  

+ Tạo áp lực tích cực, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác 
thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí. 

2.2. Đối với công tác quản lý nhà nước 
Tạo được mối quan hệ rõ ràng, minh bạch giữa ngân sách Nhà nước với cơ 

quan báo chí trong việc thực hiện các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm 
vụ chính trị. 

Việc sử dụng ngân sách được kiểm tra, giám sát của nhiều bên thông qua hợp 
đồng thông tin tuyên truyền cũng như các khâu nghiệm thu, thanh quyết toán nên 
đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng mục đích. 

3. Một số kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện cơ chế nhà nước đặt hàng 
cơ quan báo chí. 

- Quá trình chuyển đổi các cơ quan báo chí của tỉnh Lào Cai thành đơn vị tự chủ, 
trên cơ sở nhà nước đặt hàng thông tin tuyên truyền thiết yếu chỉ có thể thực hiện được khi 
Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh có chủ trương, quan điểm, mục tiêu, lộ trình rõ ràng và 
chỉ đạo quyết liệt các Sở, ban, ngành phối hợp, hỗ trợ Đài thực hiện; 

- Trong quá trình thực hiện cơ chế nhà nước đặt hàng cơ quan báo chí, sự phối hợp 
giữa Sở TT&TT (đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng định mức, đơn giá; được 
UBND tỉnh ủy quyền đặt hàng các cơ quan báo chí) với Sở Tài Chính, Đài PT-TH tỉnh, 
Báo Lào Cai và một số cơ quan liên quan khác như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng 
UBND tỉnh, Sở Kế hoạch &ĐT, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.. là đặc biệt quan trọng. 

- Nội bộ cơ quan báo chí cần quyết tâm và chủ động trong chuyển đổi. Từ việc sắp 
xếp bộ máy, bố trí nguồn lực để đảm thực hiện kế hoạch đặt hàng, thay đổi nền nếp làm 
việc, quy trình hoạt động, phương thức sản xuất, chất lượng sản phẩm... đến xây dựng, 
hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với việc vận hành theo cơ chế mới. 

4. Hạn chế và kiến nghị, đề xuất 
- Các bộ  định mức (bám theo thông tư của bộ) và đơn giá chưa bao phủ hết các thể 

loại và khung thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình dẫn đến khi đặt hàng 
phải tính toán theo phương pháp nội suy. 
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- Một số tài sản có giá trị lớn như nhà cửa, vật kiến trúc, các trường quay lớn, xe 

truyền hình lưu động... chưa được tính hao phí để phân bổ vào đơn giá. 
 - Chi phí nhân công trực tiếp cấu thành trong đơn giá trong lĩnh vực phát thanh, 
truyền hình (được tính toán trên cơ sở Thông tư 03 và thông tư 09 của Bộ TT&TT) rất 
thấp, dẫn đến áp lực phải gia tăng về số lượng sản xuất để đảm bảo nguồn lực tài chính thu 
về, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động báo chí. 
 - Hiện nay, Bộ TT&TT đang dự thảo và xin ý kiến các bộ ngành, các tỉnh về Thông 
tư Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ TT&TT. Tuy nhiên Thông tư chỉ quy định hướng dẫn Quy định quy 
trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ TT&TT (chúng tôi hiểu là Bộ không ban hành định mức mà chỉ hướng dẫn các cơ 
quan báo chí TW và các địa phương xây dựng; Bộ chỉ trực tiếp quy định định mức đối với 
các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ). Bộ TT&TT, với chức năng là cơ quan quản lý nhà 
nước đối với báo chí, truyền thông vẫn cần ban hành định mức khung (mức trần hoặc mức 
sàn) làm căn cứ để UBND các tỉnh, thành phố khảo sát tình hình thực tế địa phương, ban 
hành định mức phù hợp nhưng không được vượt quá mức trần hoặc dưới mức sàn định 
mức do Bộ quy định. 

- Việc ban hành định mức khung của Bộ sẽ tạo ra một môi trường pháp lý ổn định, 
thống nhất cho lĩnh vực báo chí, truyền thông trong toàn quốc; tránh việc quy định ở mỗi 
địa phương hoặc các cơ quan báo chí TW khác nhau quá xa (quá cao hoặc quá thấp); đồng 
thời giúp các địa phương tiết kiệm thời gian, chi phí đo lường, khảo sát, tính toán các hao 
phí trong việc xây dựng, ban hành định mức của địa phương. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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THAM LUẬN  
Chủ đề: “Giáo viên vùng cao học Bác để thi đua dạy tốt, học tốt” 

 

        Bà Lương Thị Hà - Giáo viên trường PTDTNT                
              THPT, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 
 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo! 
Kính thưa quý vị đại biểu!  
Kính thưa toàn thể Hội nghị! 

   Hôm nay, tôi rất vinh dự được lựa chọn là điển hình được tham luận tại 
Hội nghị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
với chủ đề "Học Bác để thi đua dạy tốt, học tốt". 

Trước khi trình bày báo cáo tham luận, cho phép tôi được gửi tới quý vị đại 
biểu, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các đồng chí về dự Hội nghị lời kính chúc 
sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp! 

Kính thưa Hội nghị! 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đối với sự 

nghiệp giáo dục. Người khẳng định: “Giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng nhất 
của Đảng và Nhà nước ta”. Người cũng từng nói: “Muốn có cán bộ, muốn có 
nhân dân tốt, cần phải có một nền giáo dục tốt”. Bác cũng từng nói: “Muốn dạy 
giỏi, trước hết phải học giỏi”.  

Với cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục chúng tôi, việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những gì thật to lớn 
mà là những giờ lên lớp và những việc làm dung dị rất đời thường. Có vô vàn điều 
học được từ Bác, nhưng tôi tâm đắc những bài học sau: 

Một là, tư tưởng “thương yêu con người”, Bác từng nói “Tôi chỉ có một ham 
muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được 
hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. 

Hai là, trong di sản tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề Bác 
đặc biệt quan tâm “Đào tạo con người Việt Nam thông qua hoạt động giáo dục - 
nâng cao dân trí gắn với mục tiêu xây dựng đất nước”.  

Ba là, tư tưởng tự học - Bác dạy: “Nếu không chịu khó học thì không tiến 
bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội ngày càng đi tới, công việc ngày 
càng nhiều, máy móc ngày càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, 
mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình” 

Tôi sinh ra trong một gia đình có bố là bộ đội chống Pháp, mẹ là TNXP có 
mặt ở Điện Biên từ những ngày đầu chiến thắng Điện Biên Phủ. Sống trong một 
gia đình có truyền thống yêu nước nên tâm hồn tôi thấm đẫm những yêu thương. 
Tuổi thơ của tôi đã trải qua những tháng năm gian khó, tôi vẫn luôn ấp ủ ước mơ 
sau này trở thành cô giáo, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giáo 
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dục của tỉnh nhà. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực khi năm 1998 tôi tốt nghiệp 
Đại học SP và được về tỉnh nhà công tác. 

Thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Bác, bản thân tôi cũng như rất nhiều đồng 
nghiệp trong trường đã vận dụng vào công tác giảng dạy và đạt được kết quả cao. 

Với đặc thù là trường DTNT, có hơn 95% các em là người DTTS. Kỹ 
năng sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp, diễn đạt, trình bày của các em còn nhiều hạn 
chế. Nhưng trước những ánh mắt ngại ngùng, cử chỉ rụt rè, ngại ngần của các 
em; nét ngoan hiền, chăm chỉ và hiếu học đã trở thành nam châm có sức hút diệu 
kỳ đối với một giáo viên tâm huyết, say nghề. Là giáo viên, tôi và đồng nghiệp 
luôn tâm niệm lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì 
chúng ta mới thành công được”. Bản thân tôi luôn có quan điểm không những 
truyền đạt kiến thức mà còn phải dạy bằng cả tấm lòng. Vì thế tôi luôn nỗ lực tự 
học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực, sáng tạo, 
tận tâm trong công việc được giao; tích cực ứng dụng CNTT trong quá trình giảng 
dạy để nâng cao chất lượng, hứng thú của học sinh đối với bộ môn. Tôi luôn chủ 
động lựa chọn các phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh 
của mình, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục theo chủ 
điểm, khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo, mạnh dạn, tự tin, tìm tòi khám 
phá kiến thức mới, tạo mối quan hệ giao tiếp với bạn bè, với thầy cô, với mọi người 
xung quanh. Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để giáo dục 
đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em có cơ hội ứng dụng những kiến 
thức đã học vào trong đời sống thực tiễn. 

Để nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ văn, tôi luôn trăn trở về việc 
đổi mới phương pháp, cách thức để làm sao thổi vào những bài giảng của mình sức 
trẻ, trí tuệ, lòng yêu thích môn Ngữ văn, chú trọng rèn các em các kỹ năng đọc - 
viết - nói - nghe, tích cực đổi mới PPDH nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của 
HS. Từ những em học sinh dân tộc thiểu số còn nhút nhát, lúng túng trong cách 
trình bày, trong giao tiếp. Các em HS đã trở nên tự tin, năng động, không chỉ học 
tốt môn Ngữ văn mà còn tham gia nhiệt tình các hoạt động của nhà trường. Tôi 
nhanh chóng tạo được uy tín và sự tin cậy đối với đồng nghiệp và đặc biệt là đối 
với phụ huynh học sinh qua kết quả thi học sinh giỏi, thi TN THPT. Do đó, chất 
lượng giảng dạy môn Ngữ văn, GDCD do tôi đảm nhận luôn đạt 98-100%, vượt 
chỉ tiêu đăng ký: năm 2023 có 21 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, điểm 
trung bình tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn đạt trên 7,15, môn GDCD đạt trên 8,46, 
góp phần đưa bộ môn này của nhà trường đứng vị trí tốp 5 toàn tỉnh. Ngoài ra tôi 
còn luôn tích cực tham gia các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, 
Huyện Điện Biên tổ chức và đạt thành tích cao. 

    Song song với việc nâng cao chất lượng giảng dạy là việc xây dựng các hoạt 
động giáo dục, các phong trào khác theo định hướng đổi mới và bắt kịp xu hướng 
thời đại, tôi đã mạnh dạn đề xuất và được ban lãnh đạo nhà trường, các thành viên 
trong tổ chuyên môn ủng hộ. Tôi cùng các đồng nghiệp tích cực tổ chức các hoạt 
động trải nghiệm, hướng dẫn HS nghiên cứu KHKT, hoạt động HNNGLL, sinh 
hoạt đầu tuần, sinh hoạt nội trú, thành lập các câu lạc bộ,…nhằm giúp giáo viên đổi 
mới PPDH, giáo dục toàn diện cho học sinh. Kết quả tham gia các cuộc thi do 
ngành GD&ĐT phát động, trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên đã đạt được 
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nhiều giải cao trong tỉnh và Bộ GD cụ thể: Đạt 01 giải Nhất, 02 giải Nhì trong cuộc 
thi KHKT cấp tỉnh; cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng: đạt được 01 giải A và 03 giải 
C; trong các cuộc thi thể thao toàn quốc, toàn tỉnh, ngành GD trược đạt nhiều 
giải Nhất, Nhì, Ba. Câu lạc bộ “Em yêu Lịch sử” và trang Fanpage Điện Biên 
Phủ - những dấu ấn lịch sử đạt hơn 18.000 lượt theo dõi,… 

Cũng có nhiều lần tôi thất bại nhưng không vì thế mà tôi nản chí, tôi quyết 
mày mò tìm hướng giải quyết ngay từ những thất bại đó, quyết tâm làm lại từ đầu. 
Tôi đã có các sáng kiến: “Ứng dụng CNTT trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
môn Ngữ văn ở Trường PTDTNTT huyện Điện Biên; “Nâng năng cao kỹ năng sử 
dụng tiếng Việt cho học sinh Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên”; “Nâng 
cao năng lực đọc trong tiết đọc văn bản truyện ở lớp 10 cho học sinh Trường 
PTDTNT THPT huyện Điện Biên”;“Phát triển năng lực và phẩm chất cho học 
sinh lớp 12 trong dạy học truyện hiện đại ở trường PTDTNT THPT huyện Điện 
Biên”,… và áp dụng hiệu quả. Thông qua sáng kiến đã góp phần nâng cao chất 
lượng giảng dạy bộ môn Ngữ văn; tăng sự hứng thú, yêu thích học tập của học 
sinh, tăng cường phát triển năng lực cho học sinh. Chất lượng giảng dạy và chất 
lượng tốt nghiệp THPT, ôn HSG môn Ngữ văn từng bước được nâng cao: 100% 
HS đạt điểm từ TB trở lên. Năm học 2022-2023, đội tuyển chọn học sinh giỏi cấp 
tỉnh môn Ngữ văn do tôi phụ trách đã đạt 11 giải (03 giải Ba, 08 giải Khuyến 
khích). Sáng kiến cũng là nguồn tư liệu tham khảo có chất lượng cho các giáo viên 
giảng dạy bộ môn Ngữ văn cấp THPT. 

Có thể khẳng định, "Học Bác để thi đua dạy tốt, học tốt" đã giúp tôi trở 
thành một nhà giáo tâm huyết, mẫu mực, gần gũi với học sinh và đồng nghiệp. 
Những nỗ lực, thành tích của tôi đã được các cấp, các ngành ghi nhận, khen 
thưởng: Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên, Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ năm học 2022-2023 và được tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. 

Kính thưa các đồng chí! 
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. 

Người cách mạng phải có đạo đức, nếu không có đạo đức thì tài giỏi đến mấy 
cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Trong thời gian tới, cá nhân tôi sẽ tiếp 
tục tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để 
đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, đó là phải thực sự yêu thương 
học trò, tâm huyết với nghề; kiên trì học hỏi và đúc rút kinh nghiệm, dám nghĩ, 
dám làm. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp để cùng tiến bộ, ứng xử công bằng với 
mọi người, biết vận động các cấp, mọi người ủng hộ phong trào xây dựng 
trường lớp; gia đình thông cảm, tạo điều kiện để mình hoàn thành công việc 
được giao. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lan toả những cách làm 
hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm 
theo Bác trong tập thể trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên. Phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong những năm tiếp theo. 

Trước khi dừng lời, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và các đồng chí 
lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội nghị thành công tốt 
đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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THAM LUẬN 
Thanh niên thi đua phát triển kinh tế khởi nghiệp lập nghiệp 

 
    Bà Lê Thị Minh Trà,  

               Ủy viên BCH Huyện đoàn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn                    
                                         

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo! 
Kính thưa quý vị đại biểu!  
Kính thưa toàn thể Hội nghị! 
Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn và Ban Thường vụ Huyện đoàn Hữu Lũng, cá 
nhân tôi là một trong 43 Nhà nông trẻ xuất sắc trên toàn quốc vinh dự được nhận 
giải thưởng Lương Định Của năm 2023 - Giải thưởng cao quý nhất của thanh 
niên nông thôn do Trung ương Đoàn trao tặng và được nhận nhiều bằng khen, 
giấy khen khác, đưa HTX Nông sản Hữu Lũng trở thành một trong những địa 
chỉ sản xuất rau hữu cơ cung cấp cho thị trường các tỉnh phía Bắc, góp phần đẩy 
mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế khởi nghiệp lập nghiệp trong thanh 
niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Tôi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế Toán và có thời gian 
học tập và làm việc Canada gần 4 năm – là trong những nơi an toàn và đáng 
sống nhất thế giới, đặc biệt người dân có trách nhiệm cao trong công việc bảo vệ 
môi trường. Môi trường tự nhiên trong lành, thiên nhiên được bảo tồn rất bền 
vững. Thực phẩm tiêu dùng được đảm bảo và an toàn cao.  

Trong khi đó, ở Việt Nam vấn đề về môi trường thiên nhiên bị tàn phá; về 
thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh ATTP, tồn dư nhiều hóa chất, thuốc 
BVTV thực sự là một nỗi trăn trở trong tôi. Với niềm yêu thích về nông nghiệp 
sạch, tôi đã tự tìm hiểu, học hỏi từ các Farm canh tác hữu cơ thuận tự nghiên và 
tham gia khóa thực tập về Nông nghiệp Hữu Cơ tại Măng Đen, KonTum. Tôi 
lựa chọn khởi nghiệp tại chính quê hương mình với mong muốn góp sức trẻ, tri 
thức của mình phát triển nông nghiệp sạch – bền vững và phát triển kinh tế. 

Mong muốn tạo ra giá trị cho xã hội. Tạo ra những sản phẩm tốt cho sức 
khỏe con người, môi trường làm việc xanh, không độc hại cho người lao động 
và bảo vệ - cải thiện môi trường sinh thái tự nhiên và phát triển nông nghiệp tại 
địa phương theo hướng bền vững. 

Ngày nay, sản phẩm hữu cơ ngày càng nhận được sự quan tâm của người 
tiêu dùng, là hướng sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường, là xu thế 
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và vệ sinh an toàn thực 
phẩm, an toàn cho sức khỏe con người. Để đáp ứng nhu cầu đó, việc phát triển 
và mở rộng sản xuất hữu cơ là nhu cầu tất yếu, HTX Nông sản Hữu Lũng được 
thành lập vào tháng 10, năm 2020 mang thương hiệu The Valley Farm với tinh 
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thần và sứ mệnh “Ươm Mầm Cuộc Sống Xanh” hướng tới mục đích: “NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CON NGƯỜI”. 

Đến nay, chúng tôi đã xây dựng quy trình khép kín sản xuất hữu cơ với 
tổng diện tích 02 trang trại là 07 ha, có hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt 
động sản xuất rau củ quả hữu cơ như hệ thống nhà màng với diện tích 10.000 
m2, diện tích trồng ngoài trời khoảng 8.000 m2, hệ thống tưới tự động, hệ thống 
nhà điều hành, sơ chế, đóng gói; các lao động tham gia sản xuất được đào tạo 
bài bản về kỹ thuật trồng rau hữu cơ từ khâu xử lý đất, ủ đất, lên luống, ươm 
giống, chăm sóc, thu hoạch đến đóng gói sản phẩm; sản phẩm rau hữu cơ của 
chúng tôi có thị trường ổn định, cung ứng rau cho chuỗi siêu thị Winmart, BigC 
và các cửa hàng thực phẩm sạch tại ở Hà Nội và tỉnh thành phố lớn khác (Bắc 
Ninh, Lào Cai, Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh phúc,...).  

Năm 2023 HTX, với sản phẩm Rau hữu cơ HTX Nông sản Hữu Lũng đã 
vinh dự nhận danh hiệu Thương Hiệu Vàng Nông Nghiệp Việt Nam do Tổng 
Hội Nông Nghiệp và PTNT Việt Năm tổ chức thường niên trên quy mô toàn 
quốc nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nhân, doanh nghiệp 
trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. 

 Ngoài ra, chúng tôi còn đầu tư chăn nuôi nông nghiệp sạch và kết hợp du 
lịch trải nghiệm nông nghiệp. Mặc dù chưa hoàn thiện mô hình du lịch trải 
nghiệm nông nghiệp, nhưng khi đưa mô hình vào thử nghiệm, bước đầu đã nhận 
được sự ủng hộ của du khách tại địa phương và một số tỉnh lân cận; được đón 
tiếp đoàn học sinh của các trường tiểu học, THCS, THPT huyện Hữu Lũng tìm 
hiểu quy trình canh tác rau hữu cơ và trải nghiệm nông nghiệp xanh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì chúng tôi cũng gặp những khó khăn 
như: 

- Chi phí đầu tư ban đầu của nông nghiệp hữu cơ thường cao hơn sản xuất 
bình thường từ 3 -5 lần, vậy nên trong giai đoạn đầu sản xuất hữu cơ không 
mang lại lợi ích kinh tế ngay, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong xoay 
vòng vốn để sản xuất do chưa gia tăng được năng suất sản phẩm cung ứng ra thị 
trường. 

- Việc tiếp cận vốn đầu tư vào sản xuất để đầu tư máy móc, trang thiết bị 
hiện đại và áp dụng nhiều công nghệ cao vào sản xuất để giảm được chi phí sản 
xuất, gia tăng lợi nhuận còn gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố như: chưa có tài 
sản thế chấp, chưa được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh, của Trung 
Ương về hỗ trợ vốn cho HTX tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp mà chủ 
yếu là nguồn vốn huy động của cá nhân, thành viên tham gia HTX. 

- Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đòi hỏi lao động có tay nghề cao, tuy nhiên 
là một tỉnh miền núi kinh tế chưa phát triển nên khó thu hút kỹ sư, kỹ thuật giỏi, 
có kiến thức chuyên môn cao.  

- Mô hình kết hợp du lịch trải nghiệm nông nghiệp xanh cần được đầu tư 
và hoàn thiện phát triển hơn. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, tư vấn thêm 
của các ngành chức năng của tỉnh, các trường học trên địa bàn để mô hình được 
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chuyên nghiệp hơn, là một nơi trải nghiệm ý nghĩa và bổ ích cho các em học 
sinh. 

Để mô hình HTX Nông sãn Hữu Lũng nói riêng và các mô hình hoạt động 
Sản xuất nông sản nói chung phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới, tôi xin đề 
xuất kiến nghị như sau: 

Một là, mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa để có thể tiếp cận 
nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh, của Trung Ương về hỗ trợ vốn cho HTX tham 
gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. 

Hai là, các cấp, các ngành quân tâm tạo điều kiện để HTX có thể xây 
dựng 01 cửa hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của HTX và các sản phẩm 
OCOP của địa phương tại huyện Hữu Lũng. Nhằm quảng bá và đưa các sản 
phẩm tốt của Lạng Sơn tới người tiêu dùng và du khách tới thăm. 

Ba là, rất mong nhận được sự quan tâm kết nối và tư vấn thêm từ Sở Giáo 
Dục và Đào tạo, Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch để HTX hoàn thiện và triển 
khai chương trình du lịch trải nghiệm nông nghiệp xanh tại Trang trại Hữu cơ và 
liên kết với các khu du lịch ở Hữu Liên, Hữu Lũng, các điểm du lịch của tỉnh 
Lạng Sơn để tạo thành 1 chuỗi cung ứng du lịch cùng nhau phát triển bền vững.  

Trên đây là tham luận của tôi với chủ đề Thanh niên thi đua phát triển 
kinh tế khởi nghiệp lập nghiệp, tôi xin trân trọng cảm ơn Hội nghị đã lắng nghe. 
Một lần nữa, xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng quý vị đại biểu 
tham dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.  

Xin trân trọng cảm ơn! 
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